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MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD 
	VD cao

	1

	I. Danh nhân trong lĩnh vực chính trị, quân sự: 
1. Khúc Thừa Dụ
2. Nguyễn Chế Nghĩa
3. Trần Khánh Dư
II. Danh nhân trong lĩnh vực văn hoá
1. Mạc Đĩnh Chi
2. Phạm Sư Mạnh
3. Nguyễn Thị Duệ
	8 TN
(2.0đ)
	1TL
(3.0đ)
	
	

	
	III. Danh nhân trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật
1. Tuệ Tĩnh
2. Vũ Hữu
3. Nguyễn Dữ
	 8TN(2.0đ)
	
	1TL (1,đ)
	1 TL
(1đ)

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	 40%
	30%
	20%
	10%

	TỔNG
	40%
	30%
	30%


II. BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Yêu cầu cần đạt
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD 
	VD cao

	1

	I. Danh nhân trong lĩnh vực chính trị, quân sự: 
II. Danh nhân trong lĩnh vực văn hoá

	Biết: - Trình bày tiểu sử và những đóng góp nổi bật của một số danh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Hiểu: - Nhận xét được công lao đóng góp của các danh nhân đối với địa phương và dân tộc.

	8 TN
(2.0đ)
	1TL
(3.0đ)
	
	

	
	 III. Danh nhân trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật
1. Tuệ Tĩnh
2. Vũ Hữu
3. Nguyễn Dữ
	Biết: - Trình bày tiểu sử và những đóng góp nổi bật của một số danh nhân.
Hiểu:  được công lao đóng góp của các danh nhân đối với địa phương và dân tộc.
Vận dụng: - Liên hệ được tên của các danh nhân gắn với tên đất, tên đường phố, bệnh viện, trường học… trên địa bàn tỉnh; biết cách sưu tầm các nguồn tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các danh nhân khác tại địa phương và trên cả nước.
	 8TN(2.0đ)
	
	1TL (1,đ)
	1 TL
(1đ)

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	 40%
	30%
	20%
	10%




